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DANH MỤC CÁC KHU VỰC KHÔNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC  

KHOÁNG SẢN THEO TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D KHOÁN 1 ĐIỀU 22  

NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2016/NĐ-CP  

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND  ngày       tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh) 

STT Tên mỏ, vị trí  

Tọa độ VN2000 Diện 

tích 

(ha) 

Loại 

khoáng 

sản  
Điểm 

góc 
X (m) Y (m) 

1 

Cát xây dựng/Thượng nguồn 

sông Krông Pắk, thôn 15, xã 

Cư Yang, huyện Ea Kar  

1 13966938,00 517699,00 
1,5 

km 
Cát xây 

dựng  

2 1396019,00 518041,00 

2 

Cát xây dựng/ sông Krông 

Pắc, thôn 15, xã Cư Yang, 

huyện Ea Kar  

1 1395610,00 518778,00 

4 km 
Cát xây 

dựng  
2 1397172,00 520676,00 

3 

Cát xây dựng/sông Krông 

Pắc, thôn 15, xã Cư Yang, 

huyện Ea Kar  

1 1396019,00 518041,00 
1,1 

km 
Cát xây 

dựng  
2 1395610,00 518778,00 

4 

Đá xây dựng/bãi thải T5, hạ 

lưu đập số 1 hồ Krông Pắc 

Thượng, xã Cư Yang,  

huyện Ea Kar  

Bãi thải số T5    
Đá làm 

VLXD 

TT  

5 

cát xây dựng/hồ Krông Pách 

Thượng, xã Cư Yang, huyện 

Ea Kar, xã Cư San,  

huyện M'Drắk  

K1_1 1396174,16 518737,54 

3,1 
Cát xây 

dựng  

K1_2 1396186,70 518717,40 

K1_3 1396245,98 518791,67 

K1_4 1396233,00 518886,28 

K1_5 1396173,89 518969,97 

K1_6 1396222,61 519025,68 

K1_7 1396560,79 519068,54 

K1_8 1396556,04 519122,52 

K1_9 1396343,88 519072,95 

K1_10 1396107,89 519106,09 

K1_11 1396140,07 518986,07 

K1_12 1396161,18 518992,92 

K1_13 1396134,93 518943,41 

K1_14 1396224,68 518879,09 

K1_15 1396222,16 518779,59 

K2_1 1397180,00 520731,00 
1,3 km 

K2_2 1397227,00 521391,00 



K3_1 1395610,00 518778,00 
913 m 

K3_2 1395149,00 519294,00 

K4_1 1397258,81 519252,32 

6,2 

K4_2 1397263,90 519237,43 

K4_3 1397346,13 519257,14 

K4_4 1397359,19 519276,13 

K4_5 1397313,46 519455,91 

K4_6 1397216,52 519528,82 

K4_7 1397255,47 519954,18 

K4_8 1397278,29 520003,19 

K4_9 1397269,67 520139,77 

K4_10 1397167,41 520085,58 

K4_11 1397173,16 520042,17 

K4_12 1397208,95 520011,57 

K4_13 1397239,46 519995,95 

K4_14 1397234,55 519952,01 

K4_15 1397214,71 519908,16 

K4_16 1397233,56 519860,00 

K4_17 1397209,94 519774,39 

K4_18 1397170,87 519693,95 

K4_19 1397177,34 519615,31 

K4_20 1397185,62 519549,75 

K4_21 1397190,11 519497,56 

K4_22 1397208,07 519427,44 

K4_23 1397241,05 519382,74 

K4_24 1397255,15 519333,65 

K4_25 1397176,24 519475,77 

K4_26 1397177,78 519517,61 

K4_27 1397170,34 519607,04 

K4_28 1397152,16 519606,87 

K4_29 1397140,34 519580,48 

K4_30 1397107,63 519542,47 

K4_31 1397152,56 519498,97 

K4_32 1397276,68 520246,92 

K4_33 1397218,29 520209,08 

K4_34 1397169,64 520193,19 

K4_35 1397124,23 520158,49 

K4_36 1397121,72 520135,58 

K4_37 1397148,73 520089,61 

K4_38 1397272,58 520191,15 

6 

cát xây dựng/hồ Krông Pách 

Thượng, xã Cư Bông,  

huyện M'Drắk  

1 1396306,00 517727,00 

1,75 
Cát xây 

dựng  

2 1396309,00 517759,00 

3 1396231,00 517757,00 

4 1396143,00 517819,00 



5 1396120,00 517864,00 

6 1396077,00 517936,00 

7 1396042,00 517972,00 

8 1395865,00 518092,00 

9 1395789,00 518120,00 

10 1395788,00 518094,00 

11 1395881,00 518043,00 

12 1395880,00 518011,00 

13 1395937,00 517968,00 

14 1396036,00 517950,00 

15 1396093,00 517894,00 

16 1396124,00 517814,00 

17 1396190,00 517755,00 

7 

cát xây dựng/hồ Krông Pách 

Thượng, xã Cư Bông, xã Cư 

Yang, huyện Ea Kar, xã Cư 

San, huyện M'Drắk  

1 1397108,00 519542,00 

3,68 
Cát xây 

dựng  

2 1397149,00 519603,00 

3 1397138,00 519626,00 

4 1397153,00 519701,00 

5 1397189,00 519778,00 

6 1397214,00 519822,00 

7 1397219,00 519855,00 

8 1397183,00 519899,00 

9 1397193,00 519990,00 

10 1397137,00 519974,00 

11 1397081,00 519876,00 

12 1397066,00 519800,00 

13 1397077,00 519690,00 

8 

cát xây dựng/hồ Krông Pách 

Thượng, xã Cư Bông,  

huyện Ea Kar  

A1 1396067,13 517989,39 

0,6 

Cát xây 

dựng  

A2 1396135,95 518088,16 

A3 1396091,11 518118,10 

A4 1396040,15 518035,69 

A5 1396039,86 518001,02 

B1 1395750,29 518027,33 

4,2 

B2 1395770,35 518152,74 

B3 1395671,48 518193,02 

B4 1395562,15 518349,02 

B5 1395500,08 518187,24 

B6 1395649,95 518035,48 
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